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DSS Decision Support System – Hệ thống hỗ trợ quyết định 

TMS Transport Management System- Hệ thống quản lý vận chuyển 

WMS Warehouse Management system – Hệ thống quản lý kho hàng 

SWOT 
Strenghs (Điểm mạnh) – Weakeness (Điểm yếu) 

Opportunities (Cơ hội) – Threats (Thách thức) 

SO Strenghs (Điểm mạnh) - Opportunities (Cơ hội) 

FIFO First In, First Out – Nhập trước xuất trước 

LIFO Last In, First Out – Nhập sau xuất trước 

CRM Customer Relationship Management - Quản lý quan hệ khách hàng 

CAGR Compound Annual Growth Rate – Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 

NHTW Ngân hàng trung ương 

NHNN Ngân hàng Nhànước 

RIFD Radio Frequency Identification - nhận dạng bằng sóng vô tuyến 

SKUs Stock Keeping Unit - Đơn vị lưu kho 

SEO Search Engine Optimization - tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm 
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